
 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ  

 TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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1 Ba Đình 
Nguyễn Thị Mai 

(Vân Mai) 
1961 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 29 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 4 phố Nguyễn Phạm Tuân, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình 

2 Ba Đình Trần Văn Trúc 1958 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 29 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 4 phố Nguyễn Phạm Tuân, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình 

3 Ba Đình Đỗ Thị Vui 1957 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 46 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Số 6 ngõ 260/1 Đội Cấn, Ba Đình 

4 Ba Đình 
Nguyễn Tiến 

Nghĩa 
1962 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 50 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 28 Phan Huy Ích, phường Nguyễn Trung 

Trực, quận Ba Đình 

5 Ba Đình Nguyễn Thị Thìn 1943 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 65 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 745 phố Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình 

6 Cầu Giấy Đặng Ngọc Anh 1972 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 40 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 18 ngõ 43 Doãn Kế Thiện, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy 

7 Cầu Giấy 

Nguyễn Thị Minh 

Tám 

(Minh Tâm) 

1942 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Trống Hội 32 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Nhà 6, Tổ 4, phường Nghĩa Đô,  

Cầu Giấy 
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8 Đan Phượng Phạm Văn Mai 1943 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Diều sáo 45 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 01 đường Đồng Tiến 2, xã  

Hồng Hà, huyện Đan Phượng 

9 Đan Phượng Nguyễn Gia Độ 1949 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Diều sáo 45 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Cụm 4, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng 

10 Đan Phượng 
Nguyễn 

 Hữu Yến 
1938 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo tàu 26 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Cụm 4 thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội,  

huyện Đan Phượng 

11 Đan Phượng 
Nguyễn 

 Thị Tuyết 
1958 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo tàu 26 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Cụm12  thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội,  

huyện Đan Phượng 

12 Đan Phượng Ngô Thị Thu  1959 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo tàu 26 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 6 ngõ 46C đường Thượng Hội, xã Tân Hội, 

huyện Đan Phượng 

13 Đông Anh Nguyễn Thị Thỏa 1965 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
24 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm,  

huyện Đông Anh 

14 Đông Anh Đinh Hữu Tự 1964 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
40 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm,  

huyện Đông Anh 
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15 Đông Anh 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
1928 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
58 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm,  

huyện Đông Anh 

16 Đông Anh Phạm Thị Điền 1943 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 31 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh 

17 Đông Anh 
Nguyễn 

 Văn Tuyến 
1974 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 33 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh 

18 Đông Anh 
Ngô Thị Bẩy 

(Bảy, Hồng Bẩy) 
1962 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 40 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Xóm 3 thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn,  

huyện Đông Anh 

19 Đông Anh Đỗ Thanh Hằng 1959 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 47 n ăm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn,  

huyện Đông Anh 

20 Đông Anh Phạm Thị Mận 1972 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 33 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh 

21 Đông Anh 
Nguyễn Văn 

Định 
1971 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 36 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 5 ngõ trại 1, ngách 2 thôn Mỹ Nội, 

 xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh 
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22 Đống Đa 
Lương Trọng 

Quỳnh 
1967 Nam  

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 36 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số nhà 11 ngách 144, ngõ Thịnh Hào 1, 

phường Hàng Bột, quận Đống Đa 

23 Hà Đông 
Lưu Thị Kim 

Liên 
1942 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 31 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 46 ngõ 2 đường Nghĩa Lộ, tổ 6  

phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông 

24 Hoài Đức 
Nguyễn Thị Tép 

(Kim Tép) 
1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 63 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Ngự Câu, An Thượng, Hoài Đức 

25 Hoài Đức 
Đào Thị Huê 

(Thanh Huê) 
1947 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 63 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Ngự Câu, xã An Thượng,  

huyện Hoài Đức 

26 Hoài Đức Nguyễn Thị Tân 1948 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 58 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Xóm Đình, thôn Ngự Câu, xã An Thượng, 

huyện Hoài Đức 

27 Hoàn Kiếm 
Nguyễn Tất 

 Kim Hùng 
1973 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 34 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 102 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc,  

quận Hoàn Kiếm 

28 Hoàn Kiếm Lê Đình Nghiên 1950 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tranh hàng 

Trống 
63 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 22 phố Cửa Đông, phường Cửa Đông,  

quận  Hoàn Kiếm 
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29 Hoàng Mai Phạm Văn Lợi 1956 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 38 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Đền Cô Quế, số 1 ngõ 234 phố Minh Khai, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai 

30 Hoàng Mai 
Trần Thị Liễu 

(Trần Ngọc Ánh) 
1964 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 35 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

số 109 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, 

quận Hoàng Mai 

31 Mê Linh 
Lê Thị Hân 

(Ngọc Hân) 
1981 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 33 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Xóm Nam khu 4 thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh 

32 Mỹ Đức Phạm Công Bằng 1976 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Rối cạn Tế 

Tiêu 
36 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 184 đường Đại Nghĩa, TDP Tế Tiêu, 

 thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức 

33 Phú Xuyên Kiều Thị Mách 1956  Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

Quân 
27 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến,  

huyện Phú Xuyên 

34 Phú Xuyên Đặng Văn Tiên 1984 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Nặn Tò he 25 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 

35 Phú Xuyên Vũ Thị Hương 1966 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa hát bài 

bông 
22 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Phú Nhiêu, xã Quang Hà (cũ là xã 

Quang Trung), huyện Phú Xuyên 

36 Phú Xuyên Vũ Thị Xuyên 1944 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa hát bài 

bông 
26 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Phú Nhiêu, xã Quang Hà (cũ là xã 

Quang Trung), huyện Phú Xuyên 
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37 Phú Xuyên 
Lê Thị  

Nhuệ Phái 
1950 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 60 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Trung Lập, xã  Hồng Minh (cũ là xã Tri 

Trung), huyện Phú Xuyên 

38 Phú Xuyên 
Nguyễn Hồng 

Ngưu 
1961 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 21 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Chanh Thôn, xã Nam Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

39 Phú Xuyên Phan Thị Lý 1966 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa hát bài 

bông 
22 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Phú Nhiêu, xã Quang Hà (cũ là xã 

Quang Trung), huyện Phú Xuyên 

40 Phú Xuyên Chu Văn Chiến 1965 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò  he 50 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 

41 Phú Xuyên 
Nguyễn Văn 

Định 
1960 Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò  he 49 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 

42 Phú Xuyên Đặng Văn Biềng 1975 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò  he 39 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 

43 Phú Xuyên Đặng Văn Kha 1973 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò  he 29 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 

44 Phú Xuyên Đặng Văn Khang 1979 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò  he 28 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 
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45 Phú Xuyên 
Đặng Đình Sự 

(Châu) 
1985 Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò  he 27 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực,  

huyện Phú Xuyên 

46 Phúc Thọ 
Phùng Văn 

Thanh 
1970 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 44 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Thôn 2 xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ 

47 Quốc Oai 
Nguyễn Thị 

Huyền 
1972 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 52 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang,  

huyện Quốc Oai 

48 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Uyên 

(Tố Uyên) 
1962 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 47 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang,  

huyện Quốc Oai 

49 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Ngọc 

(Bích Ngọc) 
1954 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 54 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang,  

huyện Quốc Oai 

50 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Lực  

(Thanh Lực) 
1958 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 51 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, 

 huyện Quốc Oai 

51 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Lý 

(Hương Lý) 
1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 48 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang,  

huyện Quốc Oai 

52 Quốc Oai 
Nguyễn Thị 

Hưởng 
1956 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 52 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang,  

huyện Quốc Oai 
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53 Quốc Oai 
Nguyễn  

Ngọc Bỉnh 
1933 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 57 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang,  

 

huyện Quốc Oai 

54 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Hảo 

(Bích Hảo) 
1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 54 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai 

55 Quốc Oai 
Nguyễn 

 Phúc Hậu 
1948 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 51 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Tình Lam, xã Hưng Đạo (cũ là xã Đại 

Thành), huyện Quốc Oai 

56 Sơn Tây 
Nguyễn  

Ngọc Vinh 
1944 Nam 

Tập quán xã 

hội và tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 50 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 02, Trần Hưng Đạo, phường Ngô Quyền, 

thị xã Sơn Tây 

57 Tây Hồ 
Nguyễn 

 Thúy Hòa 
1974 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 35 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Nhà số 9 ngõ 343 đường Âu Cơ,  

phường Nhật Tân, quận Tây Hồ 

58 Thạch Thất 
Bùi Thị Thìn 

(Bích Thìn) 
1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Cồng 

chiêng 

người 

Mường 

46 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 
Thôn 3, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất 

59 Thạch Thất 
Nguyễn  

Hữu Chính 
1946 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
52 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Phú Hòa, xã Quang Trung,  

huyện Thạch Thất 
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60 Thanh Oai 
Nguyễn Văn 

Quyền 
1939 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Đồ chơi dân 

gian 
70 năm 

Nghệ nhân 

Nhân dân 

Thôn Đàn Viên, xã Cao Viên,  

huyện Thanh Oai 

61 Thanh Xuân Phùng Thị Hồng 1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 31 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Phòng 508 - C21 phường Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân 

62 Thanh Xuân Hoàng Thị Nga 1964 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 21 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Tổ 5, Cụm 3, số nhà 28/28/342 Khương Đình, 

phường Hạ Đình, Thanh Xuân 

63 Thanh Xuân Trần Hữu Cạnh 1952 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 25 năm 
Nghệ nhân 

Nhân dân 

Số 103 phố Chính Kinh phường Nhân Chính, 

Thanh Xuân 

64 Ba Đình Nguyễn Đức Hiển 1967 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
277, Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình 

65 Ba Vì Nguyễn Thế Vinh 1994 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Cồng 

chiêng 

người 

Mường 

30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì 

66 Ba Vì Triệu Phú Đức  1952 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Lễ cấp sắc 

người Dao 

ở Ba Vì 

44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì 



10 

 

STT  Quận/huyện Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Loại hình 

Tên Di sản 

VHPVT 

Số năm 

thực 

hành 

DS 

Danh hiệu  

đề xuất 
Địa chỉ  

67 Ba Vì Triệu Thị Thanh 1949 Nữ 
Tri thức dân 

gian 

Nghề làm 

thuốc Nam 

người Dao 

56 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì 

68 Ba Vì Bùi Phát Tường  1940 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Mo mường 31 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Đồng Chay, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì 

69 Ba Vì Bùi Thị Ninh 1942 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Cồng 

chiêng 

người 

Mường 

44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Mồ Đồi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì 

70 Ba Vì 
Nguyễn Thị 

Huyền 
1982 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Cồng 

chiêng 

người 

Mường 

28 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì 

71 Ba Vì Chu Văn Thành 1949 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 29 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Trại, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, 

huyện Ba Vì 

72 Ba Vì Phùng Thị Thoa 1966 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 41 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Nam, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, 

huyện Ba Vì 

73 Ba Vì Chu Thị Tích 1948 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 52 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì 
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74 Ba Vì Phùng Văn Nuôi 1946 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 47 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Trại, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, 

huyện Ba Vì 

75 Ba Vì 
Chu Thời Chung 

(Chung) 
1949 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 57 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì 

76 Ba Vì 
Trần Thị Hồng 

(Hồng) 
1967 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 43 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Đoài, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, 

huyện Ba Vì 

77 Ba Vì 

Trần Thị Hồng 

Tươi 

(Trần Thị Tươi) 

1979 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đội 3, xóm Hồ, thôn Đồng Bảng, xã Đồng 

Thái, huyện Ba Vì 

78 Ba Vì 
Chu Thị Lan 

(Hương Lan) 
1972 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 37 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Bắc, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, 

huyện Ba Vì 

79 Ba Vì 
Chu Văn Kha 

(Kha) 
1954 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 37 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Minh Nghĩa, thôn Đồng Bảng,  

xã Đồng Thái, huyện Ba Vì 

80 
Bắc Từ 

Liêm 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
1955 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 19 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 193 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm 
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81 Cầu Giấy Tạ Thị Hạnh  1967 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Xẩm 16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
P319-CT5A, Nghĩa Tân, Cầu Giấy 

82 Cầu Giấy 
Nguyễn Văn 

Quân 
1978 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 18 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, tổ 21,  

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy 

83 Cầu Giấy 
Đào Thị Khanh 

(Đào Lữ Khanh) 
1958 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 20 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 97, Nghĩa Tân, Tổ 10, phường Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy Hà Nội 

84 Đống Đa Đinh Thị Ca 1971 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 25 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

A103, nhà 11A - tập thể Đại học Thủy Lợi, 

phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Đống Đa 

85 Đống Đa 
Nguyễn Thị 

Mười 
1954 Nữ 

Tri thức dân 

gian 
Phở Hà Nội 32 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
102 B2, ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa 

86 Chương Mỹ Trần Văn Khá 1949 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
55 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa,  

huyện Chương Mỹ 

87 Chương Mỹ 
Nguyễn Trọng 

Hiếu 
1982 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
23 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa,  

huyện Chương Mỹ 

88 Chương Mỹ 
Hoàng Văn 

Thịnh 
1980 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa,  

huyện Chương Mỹ 
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89 Chương Mỹ Ngô Văn Cần 1964 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
40 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa,  

huyện Chương Mỹ 

90 Chương Mỹ 
Nguyễn Trọng 

Xiêm 
1946 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
45 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, 

 huyện Chương Mỹ 

91 Chương Mỹ 
Nguyễn Văn 

Chiến 
1935 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
69 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa,  

huyện Chương Mỹ 

92 Chương Mỹ Trần Thị Nhanh 1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

 Ca trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, 

 huyện Chương Mỹ 

93 Chương Mỹ Lưu Văn Mừng 1957 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

 Ca Trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

94 Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Nai 1950 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca Trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

95 Chương Mỹ Nguyễn Thị Lộng 1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca Trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

96 Chương Mỹ Trần Thị Kim 1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca Trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

97 Chương Mỹ Tống Thị Hiền 1955 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca Trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đông Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 
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98 Chương Mỹ 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
1985 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

99 Chương Mỹ 
Nguyễn Đình 

Hoàng 
1968 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
34 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

100 Chương Mỹ Hoàng Văn Lai 1959 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
45 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

101 Chương Mỹ Nguyễn Thị Tiến 1951 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Mây, tre 

đan 
55 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ 

102 Đan Phượng Nguyễn Thị Thúy 1985 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 21 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng 

103 Đan Phượng 
Nguyễn Duy 

Hùng 
1975 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 27 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng 

104 Đan Phượng 
Nguyễn Duy 

Chung 
1954 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 43 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Tân Thịnh, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng 

105 Đan Phượng Nguyễn Thị Tốt 1965 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng 

106 Đan Phượng Nguyễn Thị Lý 1960 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 40 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Tân Thịnh, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng 

107 Đan Phượng Đặng Thị Lụa 1993 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 20 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng 
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108 Đan Phượng Bùi Ngọc Hồi 1966 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 36 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 4 ngách 5 ngõ 41 đường Nguyễn Thái Học, 

thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng 

109 Đan Phượng 
Nguyễn Văn 

Quyết 
1977 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Diều sáo 25 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 10 Tiên Tân, xã Hồng Hà, huyện Đan 

Phượng 

110 Đan Phượng Nguyễn Tiến Đệ 1945 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Chèo 

tàu 
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 21, ngõ 54 cụm 3 Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, 

huyện Đan Phượng 

111 Đan Phượng 
Nguyễn Viết 

Trang 
1953 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Chèo 

tàu 
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Cụm 9 thôn Thúy Hội, xã Tân Hội, huyện Đan 

Phượng 

112 Đan Phượng Nguyễn Văn Viết 1957 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Chèo 

tàu 
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Cụm 3 thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, huyện Đan 

Phượng 

113 Đan Phượng 
Nguyễn Tuấn 

Bẩy 
1950 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Chèo 

tàu 
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 2 ngõ 92 thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, huyện 

Đan Phượng 

114 Đông Anh Nguyễn Thế Lộc 1958 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Tuồng 25 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 

115 Đông Anh Nguyễn Thế Định 1934 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Kéo lửa 

trong lễ hội 

truyền 

thống 

61 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 

116 Đông Anh Tô Văn Hạt 1957 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Kéo lửa 

trong lễ hội 

truyền 

thống 

31 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 
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117 Đông Anh Ngô Văn Châm 1957 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Tế lễ cờ 

thánh trong 

lễ hội 

truyền 

thống 

31 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 

118 Đông Anh 
Nguyễn Thị 

Quyến 
1963 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Tuồng 49 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 

119 Đông Anh Nguyễn Minh Tự 1940 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Diễn xướng 

Lễ hội kén 

rể 

22 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 

120 Đông Anh Nguyễn Huy Diến 1948 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 54 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 99 khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng, huyện 

Đông Anh 

121 Đông Anh Hoàng Thị Yến 1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 52 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 233 tổ 22 đường Uy Nỗ, thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh 

122 Đông Anh 
Đỗ Thị Thuận 

(Bích Thuận) 
1954 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 25 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh 

123 Đông Anh 
Nguyễn Thị 

Hương 
1964 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 39 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông 

Anh 

124 Đông Anh 
Chu Thị Hằng 

(Minh Hằng) 
1963 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 01B, E21 tổ 11 thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh 

125 Đông Anh Trần Văn Thêm 1960 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông 

Anh 
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126 Đông Anh 
Nguyễn Thị Bồi 

(Thu Bồi) 
1956 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 50 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 24 đường Liên xã, thôn Nhuế, xã Kim 

Chung, huyện Đông Anh 

127 Đông Anh 
Nguyễn Văn 

Giáp 
1954 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh 

128 Đông Anh Nguyễn Thị Dĩnh 1953 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông 

Anh 

129 Đông Anh 
Nguyễn Xuân 

Hiếu 
1958 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 29 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh 

130 Đông Anh 
Nguyễn Đình 

Sách 
1955 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
40 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

131 Đông Anh 
Nguyễn Văn 

Trách 
1955 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
40 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

132 Đông Anh Đinh Văn Hùng 1981 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

133 Đông Anh Đặng Thị Hòa 1965 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
19 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

134 Đông Anh 
Nguyễn Tiến 

Trọng 
1964 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
40 năm  

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

135 Đông Anh Đinh Hoàng Vân 1982 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
22 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 



18 

 

STT  Quận/huyện Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Loại hình 

Tên Di sản 

VHPVT 

Số năm 

thực 

hành 

DS 

Danh hiệu  

đề xuất 
Địa chỉ  

136 Đông Anh Nguyễn Thế Nghị 1973 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
17 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

137 Đông Anh Nguyễn Văn Phi 1973 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
20 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

138 Đông Anh Đinh Văn Vũ 1987 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
20 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

139 Đông Anh Đinh Văn Niêm 1957 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

140 Đông Anh 

Nguyễn Đức 

Cường 

(Nguyễn Văn Út) 

1964 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
40 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

141 Đông Anh Phạm Đoàn Tụ 1980 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

142 Đông Anh Đặng Minh Khoa 1968 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
36 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 3 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 

143 Đông Anh 
Nguyễn Thị 

Thuận 
1968 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
19 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

144 Đông Anh Đinh Thế Văn 1938 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 

Không 

ghi 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

145 Đông Anh Đặng Thị Thuận 1961 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
19 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 
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146 Đông Anh Đặng Văn Thắng 1982 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
21 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

147 Đông Anh Đinh Văn Chiến 1987 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
20 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

148 Đông Anh 
Phạm Thị Thanh 

Xuân 
1985 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Hà Hương, xã Liên Hà, huyện Đông Anh 

149 Đông Anh 
Hoàng Đức 

Thành 
1965 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 29 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh 

150 Đông Anh Phạm Thị Lành 1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, 

Hà Nội 

151 Đông Anh Nguyễn Thị Huệ 1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng  52 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh 

152 Đông Anh Lê Thị Thu 1971 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 17 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, huyện Đông 

Anh 

153 Đông Anh 
Phạm Văn Mận 

(Quang Mận) 
1964 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 34 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Dục Tú 3 xã Dục Tú, huyện Đông Anh 
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154 Đông Anh Trần Gia Khoan 1959 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 23 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú, huyện Đông 

Anh 

155 Đông Anh Chu Thị Cầm 1964 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Dục Tú 3 xã Dục Tú, huyện Đông Anh 

156 Đông Anh Đặng Văn Thà 1952 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
41 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh 

157 Đông Anh 
Đinh Thị Sang  

(Đinh Thị Minh) 
1973 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
21 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

158 Đông Anh Ngô Minh Phong 1958 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
40 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

159 Gia Lâm Chu Thị Huyền 1971 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 1 ngõ 19 thôn 8 đường Đông Giáp Hải, xã 

Bát Tràng (cũ là xã Đông Dư), huyện Gia Lâm 

160 Gia Lâm Trần Văn Chung 1943 Nam 
Lễ hội truyền 

thống 

Thực hành 

nghi lễ 

trong Lễ 

hội Chử 

Đồng Tử 

32 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đội 14 thôn Chử Xá, xã Kim Đức (cũ là xã 

Văn Đức), huyện Gia Lâm 

161 Gia Lâm Trần Minh Toán 1974 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 33 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 9 ngõ 143 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, 

huyện Gia Lâm 
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162 Gia Lâm Lê Bá Chung 1960 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề quỳ 

vàng bạc 

Kiêu Kỵ 

43 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nhà 40, ngõ 139 đường Nguyễn Quý Trị, xã 

Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 

163 Gia Lâm Nguyễn Văn Hiền 1955 Nam 
Lễ hội truyền 

thống 

Hội Gióng 

Đền Phù 

Đổng 

37 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nhà 40, ngách 230/46, thôn Đổng Xuyên, 

xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

164 Gia Lâm Chử Văn Ninh 1980 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa lễ chữ 

(THIÊN - 

HẠ - THÁI 

- BÌNH) 

22 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đội 12, thôn Chử Xá, xã Kim Đức (cũ là xã 

Văn Đức), huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

165 Gia Lâm Nguyễn Văn Hiệp 1973 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề Quỳ 

vàng bạc 

Kiêu Kỵ 

43 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nhà 20 ngõ 189 đường Nguyễn Quý Trị, 

thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

166 Gia Lâm Lê Văn Vòng 1956 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề quỳ 

vàng bạc 

Kiêu Kỵ 

34 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

167 Hà Đông Nguyễn Thị Thoi 1951 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 19 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Phường Văn Quán, quận Hà Đông 

168 Hà Đông Bạch Thị Thường 1953 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 19 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Số 3 ngách 217/36 Trần Phú, Hà Đông 
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169 Hà Đông Trần Thị Điệp 1960 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 17 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 48 TT 11B Khu đô thị Văn Quán, phường 

Văn Quán, Hà Đông 

170 Hà Đông 

Nguyễn Thị 

Hạnh (Hồng 

Hạnh) 

1952 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 17 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 2 ngõ 565 Nguyễn Trãi, Tổ 12, phường Văn 

Quán, Hà Đông 

171 Hà Đông 
Nguyễn Thúy 

Mùi 
1959 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 32 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 21, tổ 9 phố Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận 

Hà Đông 

172 Hà Đông Nguyễn Văn Lâm 1949 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 33 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 17, ngõ 6 khu Cầu Đơ, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông 

173 Hà Đông 
Nguyễn Xuân 

Khiêm 
1963 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề dệt 

lụa Vạn 

Phúc 

45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 2 ngõ 31/24/3 Phố Lụa, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

174 Hà Đông Nguyễn Thị Tâm 1954 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề dệt 

lụa Vạn 

Phúc 

49 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

175 Hà Đông Nguyễn Văn Nam 1976 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề dệt 

lụa Vạn 

Phúc 

33 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 10, ngõ 135 Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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176 Hà Đông 
Hoàng Thị 

Phương 
1962 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề dệt 

lụa Vạn 

Phúc 

45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

177 Hà Đông Đỗ Văn Hiển 1969 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề dệt 

lụa Vạn 

Phúc 

38 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ dân phố Độc Lập, phường Vạn Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội 

178 Hà Đông Lê Thị Kim Thư 1961 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề dệt 

lụa Vạn 

Phúc 

52 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ dân phố Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

179 Hà Đông Lê Đăng Toản 1974 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Dệt lụa La 

Khê 
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 5 ngõ 23 chợ đình La Khê, phường La Khê, 

quận Hà Đông 

180 
Hai Bà 

Trưng 
Hoàng Thị Nga 1954 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 35 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thường trú: 256C Thụy Khuê, Quận Tây Hồ 

Thực hành di sản: Miếu Hai Bà Trưng, số 680 

đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng,quận 

Hai Bà Trưng 

181 Hoài Đức 

Nguyễn Thị 

Thường (Minh 

Thường) 

1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 49 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 
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182 Hoài Đức Chu Trí Giang 1963 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 40 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

183 Hoài Đức Nguyễn Thị Chắt 1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

184 Hoài Đức Bùi Thị Lan 1955 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 20 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

185 Hoài Đức Bùi Thế Dũng 1952 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

186 Hoài Đức 
Phó Thị Thiệp 

(Phó Thị Hiệp) 
1980 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 29 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

187 Hoài Đức Hồ Thị Hòa 1960 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù   
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Văn Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

188 Hoài Đức 

Nguyễn Thu 

Hằng (Minh 

Hằng) 

1972 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 6 ngõ 42 đường Cống Nổi, thôn Lưu Xá, xã 

Đức Giang, Hoài Đức 

189 Hoài Đức Đắc Thị Đức 1956 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 40 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đền Lưu Ly, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức 

190 Hoài Đức 
Nguyễn Viết 

Tuynh 
1958 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 48 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức 
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191 Hoài Đức 
Nguyễn Thị 

Thanh 
1956 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 4, ngõ 46, Đường Quyết Tiến, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức 

192 Hoài Đức 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
1964 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Đồ chơi dân 

gian 
52 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 14, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện 

Hoài Đức 

193 Hoài Đức 
Chu Hưng 

Chương 
1957 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức 

194 Hoài Đức 
Chu Hưng 

Dương 
1977 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 32 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức 

195 Hoài Đức Đào Văn Tiến 1949 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 63 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài 

Đức 

196 Hoài Đức 
Nguyễn Thị 

Thịnh 
1950  Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 63 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Ngự Câu 2, Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, 

huyện Hoài Đức 

197 Hoài Đức Nguyễn Thị Thái 1960 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 15 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Ngự Câu 2, Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, 

huyện Hoài Đức 

198 Hoài Đức 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
1952  Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 15 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài 

Đức 

199 Hoài Đức Nguyễn Thị Kho 1948 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 63 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài 

Đức 

200 Hoài Đức 
Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
1958 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 15 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 18 đường Ngự Câu 1, thôn Ngự Câu, xã An 

Thượng, huyện Hoài Đức 
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201 Hoàn Kiếm Bùi Chí Chiến 1962 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Phở Hà Nội 45 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 1 Hàng Tre (số 9 Hàng Mắm), phường Lý 

Thái Tổ, Hoàn Kiếm 

202 Hoàn Kiếm 
Nguyễn Việt 

Trang 
1987 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 10, ngõ Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

203 Hoàn Kiếm Vũ Kiều Trang 1978 Nữ 
Tri thức dân 

gian 
Ẩm thực 30 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 25 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn 

Kiếm 

204 Hoàn Kiếm Vũ Kiều Linh 1981 Nữ 
Tri thức dân 

gian 
Ẩm thực 27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
22 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm 

205 Hoàn Kiếm Trịnh Ngọc Minh 1981 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

114 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

206 Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Ánh 1982 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 16, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

207 Hoàng Mai 

Nguyễn Việt 

Hùng (Nguyễn 

Hữu Việt Hùng) 

1953 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 51 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 1 ngách 66 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai 

208 Hoàng Mai 
Nguyễn Tuấn 

Lâm 
1961 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 53 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đền Kim Giang, số 122 Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai 

209 Hoàng Mai Hoàng Thị Lan 1970 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

Bánh cuốn 

Thanh Trì 

54 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 30 Thanh Đàm, tổ 10 phường Thanh Trì, 

quận Hoàng Mai 

210 Hoàng Mai 
Vương Thị Kim 

Loan 
1964 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

Bánh cuốn 

Thanh Trì 

26 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 98 ngõ 638 đường Nguyễn Khoái, phường 

Thanh Trì, quận Hoàng Mai 
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211 Hoàng Mai Nguyễn Thị The 1964 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

Bánh cuốn 

Thanh Trì 

40 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 836D ngách 896/10 Nguyễn Khoái, phường 

Thanh Trì, quận Hoàng Mai 

212 Hoàng Mai 
Dương Thị Tuyết 

(Ánh Tuyết) 
1961 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

Bánh cuốn 

Thanh Trì 

53 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 8 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai 

213 Hoàng Mai 
Lưu Thị Thu 

Hương 
1975 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 22 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Số 213 B4 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai 

214 Long Biên Âu Xuân Kiêu 1948 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa cổ rắn 

lột trong lễ 

hội làng 

Trường 

Lâm 

30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 2 phường Việt Hưng, quận Long Biên 

215 Long Biên 
Nguyễn Hoàng 

Vinh 
1978 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 33 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 19 phường Long Biên, quận Long Biên 

216 Long Biên Ngô Quang Khải 1957 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Kéo co ngồi 31 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 6 phường Thạch Bàn, quận Long Biên 

217 Long Biên Ngô Thị Phong 1953  Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 16 tổ 2 Thạch Cầu, phường Long Biên, 

quận Long Biên 

218 Long Biên 
Nguyễn Hoàng 

Hải 
1965 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Quan họ 19 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ 20 phường Phúc Lợi (cũ là Sài Đồng), quận 

Long Biên 

219 Long Biên Hoàng Xuân Mai 1977 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 28 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 20 ngách 604/25 tổ 25 phường Ngọc Thụy, 

quận Long Biên 
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220 Long Biên Ngô Văn Nhịp 1955 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát và Múa 

Ải Lao 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 3 phường Phúc Lợi, quận Long Biên 

221 Long Biên Nguyễn Bá Trản 1948 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát và Múa 

Ải Lao 
38 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 2 phường Phúc Lợi, quận Long Biên 

222 Long Biên Nguyễn Thị Xuân 1945 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 64 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 81 ngõ 437 đường Ngọc Lâm, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên 

223 Long Biên Nguyễn Văn Lũy 1922 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát và Múa 

Ải Lao 
48 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 2 phường Phúc Lợi, quận Long Biên 

224 Long Biên Vũ Đăng Khi 1948 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát và Múa 

Ải Lao 
38 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 3 phường Phúc Lợi, quận Long Biên 

225 Long Biên Vũ Thị Quạt 1956 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

HP04-25 Vinhomes RiverSide, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên 

226 Long Biên 
Nguyễn Văn 

Ngọc 
1970  Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 41, tổ 6 ngách 201/50 phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên 

227 Mỹ Đức Nguyễn Thị Hằng 1982 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Nghề thêu 37 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 2 thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ 

Đức 

228 Mỹ Đức Lê Vân Nam 1979 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Trồng dâu 

nuôi tằm, 

dệt lụa, 

ươm tơ 

23 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Đội 13 thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức 

229 
Nam Từ 

Liêm 
Nguyễn Thị Mỳ 1956 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 54 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 30 ngõ 77 đường Ngọc Trục, phường Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm 
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230 Phú Xuyên Đào Thị Phức   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

231 Phú Xuyên Đào Thị Tiếm   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

232 Phú Xuyên Đào Thị Tá   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

233 Phú Xuyên Đào Văn Long   Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

234 Phú Xuyên Đặng Thị Luyện 1984 Nữ 
Tri thức dân 

gian 
Nặn Tò he 22 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 47 Trần Phú, thôn Xuân La, xã Phượng 

Dực, huyện Phú Xuyên 

235 Phú Xuyên 
Lê Thị Thanh 

Vân 
  Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa hát bài 

bông 
22 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 6 đường Lam Sơn, thôn Phú Nhiêu, xã 

Quang Hà (cũ là xã Quang Trung), huyện Phú 

Xuyên 

236 Phú Xuyên Lê Thị Tuyết   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 58 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 8 ngõ 1 thôn Trung Lập, xã  Hồng Minh (cũ 

là xã Tri Trung), huyện Phú Xuyên 

237 Phú Xuyên 
Nguyễn Thị 

Chiền 
  Nữ 

Tri thức dân 

gian 
Nặn Tò he 15 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thoôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

238 Phú Xuyên 
Hoàng Thị 

Chung 
  Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

Quân 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

239 Phú Xuyên Đặng Thị Với   Nữ 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 50 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên 
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240 Phú Xuyên 
Nguyễn Thị 

Chiên 
  Nữ 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 19 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên 

241 Phú Xuyên 
Nguyễn Văn 

Đĩnh 
1957 Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 52 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nhà 45 đường Phố Cổ, thôn Xuân La, xã 

Phượng Dực, huyện Phú Xuyên 

242 Phú Xuyên 
Nguyễn Văn 

Khải 
1976 Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 28 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

243 Phú Xuyên Đặng Văn Quang   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 38 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
05 thôn Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên 

244 Phú Xuyên Đặng Đình Hờn 1970 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 30 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 06 ngõ 7 Nguyễn Huệ, thôn Xuân La, xã 

Phượng Dực, huyện Phú Xuyên 

245 Phú Xuyên Nguyễn Văn Tá 1962 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 34 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên 

246 Phú Xuyên Vũ Văn Đình 1982 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 28 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên 

247 Phú Xuyên Vũ Văn Vịnh   Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm ốc 39 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên 

248 Phú Xuyên Dương Văn Hiểu 1988 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 21 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên 

249 Phú Xuyên Phạm Văn Phú   Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 21 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên 
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250 Phú Xuyên 
Nguyễn Đình 

Huân 
1989 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 15 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Ngọ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên 

251 Phú Xuyên Phạm Văn Đốc 1979 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 34 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Hạ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên 

252 Phú Xuyên Vũ Đức Quân 1977 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 34 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên 

253 Phú Xuyên Phạm Văn Bắc 1964 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 45 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên 

254 Phú Xuyên 
Nguyễn Văn 

Thụy 
1975 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 30 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

255 Phú Xuyên 
Nguyễn Văn 

Thục 
1980 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Khảm trai 31 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

256 Phú Xuyên 
Đặng Đình 

Huynh 
  Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 26 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

257 Phú Xuyên 
Đặng Đình 

Huynh 
  Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 15 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

258 Phú Xuyên 
Đặng Văn Mừng 

(Văn Chao) 
  Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 36 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 
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259 Phú Xuyên Lê Văn Biên   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 30 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

260 Phú Xuyên Đào Văn Lũy   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 13 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

261 Phú Xuyên 
Đặng Văn 

Khương 
  Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 13 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

262 Phú Xuyên 
Vũ Thị Thỏa 

(Thuyết) 
  Nữ 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 31 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

263 Phú Xuyên Đặng Đình Hổ   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 18 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

 Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

264 Phú Xuyên Đặng Văn Tẫn   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Nặn Tò he 33 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

265 Phú Xuyên Lê Hữu Lá   Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 42 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 3 thôn Trung Lập, xã Tri Trung, huyện 

Phú Xuyên 

266 Phú Xuyên Đỗ Thị Hoa 1956 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 22/2 ngõ Vườn Quán, thôn Trung Lập, xã  

Hồng Minh (cũ là xã Tri Trung), huyện Phú 

Xuyên 

267 Phú Xuyên Trần Thị Nhâm   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 15 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú 

Xuyên 
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268 Phú Xuyên 
Nguyễn Văn 

Tuấn 
1962 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 17 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Chanh Thôn, xã Nam Tiến, huyện Phú 

Xuyên 

269 Phú Xuyên Nguyễn Đăng Dư   Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hò cửa đình 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Nhiêu,xã Quang Hà (cũ là xã Quang 

Trung), huyện Phú Xuyên 

270 Phú Xuyên Lê Tuấn Sinh 1964 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 26 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 14 xóm 4 thôn Trung Lập, xã  Hồng Minh 

(cũ là xã Tri Trung), huyện Phú Xuyên 

271 Phú Xuyên Đào Thị Thơm   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 22 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 2 thôn Trung Lập, xã  Hồng Minh (cũ là 

xã Tri Trung), huyện Phú Xuyên 

272 Phú Xuyên Đinh Văn Dũng   Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 27 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú 

Xuyên 

273 Phú Xuyên 
Lương Văn 

Chiến 
  Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hò cửa đình 23 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Nhiêu, xã Quang Hà (cũ là xã 

Quang Trung), huyện Phú Xuyên 

274 Phú Xuyên 
Đặng Đình 

Thường 
  Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 25 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

275 Phú Xuyên Đào Văn Vỹ   Nam 
Tri thức dân 

gian 
 Tò he 56 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 
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276 Phú Xuyên Chu Thị Xoa   Nữ 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 19 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

277 Phú Xuyên Đặng Đình Đệ   Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Văn 21 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

278 Phú Xuyên Chu Thị Dung 1973 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

279 Phú Xuyên Chu Văn Hoàng 1979 Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 35 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

280 Phú Xuyên Đặng Văn Sừ   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 29 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

281 Phú Xuyên Đặng Văn Hậu   Nam 
Tri thức dân 

gian 
Tò he 22 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

282 Phú Xuyên 
Đặng Đình 

Quỳnh 
  Nam 

Tri thức dân 

gian 
Tò he 50 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú 

Xuyên 

283 Phú Xuyên Đỗ Thị Dịu   Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa hát bài 

bông 
22 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 12 đường Lam Sơn, thôn Phú Nhiêu, xã 

Quang Hà (cũ là xã Quang Trung), huyện Phú 

Xuyên 

284 Phúc Thọ Nguyễn Đình Đạo 1945 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn 5 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ 

285 Phúc Thọ Lương Mai Hồng 1945 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn4 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ 
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286 Phúc Thọ Lương Thị Yểng 1937 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
  

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn 5 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ 

287 Phúc Thọ Nguyễn Thị Múm 1937 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Trống 

quân 
28 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn3 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ 

288 Phúc Thọ 
Nguyễn Văn 

Thảo 
1954 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 52 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn 7 xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ 

289 Phúc Thọ Trần Thị Thắm 1976 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 21 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thon 7 Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc 

Thọ 

290 Phúc Thọ 
Hoàng Tiến 

Hưng 
1978 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 38 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Trường Học, thôn Triệu Nguyên, xã 

Long Thượng, huyện Phúc Thọ 

291 Quốc Oai 

Nguyễn Huy 

Thường (Mạnh 

Thường) 

1950 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 54 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai 

292 Quốc Oai 
Nguyễn Nhã 

Hưng 
1967 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 32 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

293 Quốc Oai 
Nguyễn Văn Lý 

(Xuân Lý) 
1950 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 50 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

294 Quốc Oai 

Nguyễn Khắc 

Truyền (Xuân 

Truyền) 

1954 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 52 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

295 Quốc Oai Nguyễn Thị Hà 1963 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 
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296 Quốc Oai Nguyễn Thị Tuận 1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 49 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai 

297 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Khoa 

(Kim Khoa) 
1966 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 41 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai 

298 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Can 

(Hồng Can) 
1953 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 56 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai 

299 Quốc Oai Nguyễn Thị Loan 1963 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 44 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai 

300 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Hiền 

(Thu Hiền) 
1957 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 48 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

301 Quốc Oai 
Nguyễn Thị Mẫu 

(Thơ) 
1959 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

302 Quốc Oai 
Nguyễn Tài 

Mạnh 
1952 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 41 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

303 Quốc Oai Nguyễn Thị Síu 1954 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Tuồng 55 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội 

304 Quốc Oai 

Nguyễn Thị 

Chanh (Thúy 

Chanh, Lệ 

Chanh) 

1967 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Cồng 

chiêng 

người 

Mường 

20 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai 

305 Quốc Oai 
Nguyễn Xuân 

Mai 
1941 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Hát Ví 19 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Chùa, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, 

huyện Quốc Oai 
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306 Quốc Oai 
Phan Thị Mai 

(Phan Thị Tình) 
1966 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 33 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 3 thôn 1 xã Phượng Sơn (cũ là xã 

Phượng Cách), huyện Quốc Oai 

307 Quốc Oai Tạ Văn Hợi 1975 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 28 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 1 thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện 

Quốc Oai 

308 Sóc Sơn Phạm Văn Thanh 1965 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Làm hoa tre 

trong Hội 

Gióng 

35 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn 

309 Sóc Sơn 
Phạm Trung 

Hiệu 
1979 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 25 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nahf 89 đền cô bé Ngai Vàng, thôn Thanh 

Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn 

310 Sóc Sơn 
Trần Văn Hải 

(Minh Thủy) 
  Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 42 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 11 ngõ Thăng Long, thôn Đoài, xã Phú 

Minh, huyện Sóc Sơn 

311 Sóc Sơn Khúc Tâm Anh 1954 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 47 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Quang Minh Phủ Điện, số 193, thôn Vệ Linh, 

xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn 

312 Sơn Tây Phùng Thị Thái 1971 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 35 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 26, ngõ 78, tổ dân phố 9, phường Trung 

Hưng, thị xã Sơn Tây 

313 Sơn Tây Đặng Thị Mát 1946 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 70 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây 

314 Sơn Tây Phạm Thị Bình 1956 Nữ 
Tri thức dân 

gian 

Làm bánh 

tẻ truyền 

thống 

47 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nhà 4, ngõ 134 đường Phú Nhi, phường 

Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây 
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315 Sơn Tây Cao Văn Hiền 1963  Nam 
Tri thức dân 

gian 

Làm bánh 

kẹo truyền 

thống 

46 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 9 ngõ 35 thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, 

thị xã Sơn Tây 

316 Sơn Tây Hoàng Thị Vân 1957 Nữ 
Tri thức dân 

gian 

Làm bánh 

tẻ truyền 

thống 

35 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 4 ngõ Phú Lâm, tổ dân phố Phú Nhi 2, 

phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây 

317 Tây Hồ Lưu Thị Hiền 1955 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Ướp trà sen 

Quảng An 
53 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 62, ngõ 12, đường Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ 

318 Tây Hồ 
Nguyễn Thị Minh 

Yến 
1984 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 12, Tổ 2, Cụm 1, phường Phú Thượng, Tây 

Hồ 

319 Tây Hồ 
Nguyễn Thị 

Tuyến 
1963 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

45 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 1/180 phố Phú Thượng, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ 

320 Tây Hồ 
Công Thị Mai 

Chinh 
1985 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 20 Cụm 3, phố Phú Thượng, quận Tây Hồ 

321 Tây Hồ 
Nguyễn Thị 

Thương Huyền 
1965 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

23 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 25/343 An Dương Vương, Tổ 19, phường 

Phú Thượng, quận Tây Hồ 

322 Tây Hồ Công Thị Mỹ 1958 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

32 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ 17, Cụm 3, phường Phú Thượng, Quận Tây 

Hồ 

323 Tây Hồ Nguyễn Thị Thảo 1969 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

40 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ 37 Cụm 6 phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ 

324 Tây Hồ Mai Thị Lan 1963 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

31 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 14, ngõ 173/7, đường An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ 
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325 Tây Hồ 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 
1979 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Tổ 17 Cụm 3 phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ 

326 Tây Hồ Mai Thị Thanh 1965 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

37 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 6, ngõ 209/38/8 đường An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ 

327 Tây Hồ Trần Thị Thủy 1976 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

trà sen 

Quảng An 

23 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 26C, ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

328 Tây Hồ Lê Minh Hàm 1963 Nam 
Tri thức dân 

gian  

Nghề trồng 

hoa đào 

Nhật Tân 

36 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 2, ngách 47/472 Lạc Long Quân, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ 

329 Tây Hồ 
Công Thị Bảo 

Ngọc 
1968 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

xôi Phú 

Thượng 

32 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 16, ngõ 163 An Dương Vương, phường 

Phú Thượng, quận Tây Hồ 

330 Tây Hồ 
Nguyễn Quang 

Vụ 
1978 Nam 

Tri thức dân 

gian 

Nghề trồng 

hoa đào 

Nhật Tân 

30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 360 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 

Hồ 

331 Tây Hồ Trần Tuấn Việt 1977 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Nghề trồng 

hoa đào 

Nhật Tân 

29 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 5 ngõ 333 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, 

quận Tây Hồ 

332 Tây Hồ 
Nguyễn Thị Bách 

Diệp 
1982 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

trà sen 

Quảng An 

16 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 28 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường Quảng 

An, quận Tây Hồ 

333 Tây Hồ Ngô Văn Xiêm 1948 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề làm 

trà sen 

Quảng An 

50 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 62, số 12 đường Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ 
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334 Tây Hồ Nguyễn Thị Hiền 1954 Nữ 
Tri thức dân 

gian 
Ẩm thực 20 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 7, ngách 17, ngõ 11 Tô Ngọc Vân, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ 

335 Tây Hồ 
Đoàn Thị Kim 

Dung 
1991 Nữ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Nghề ướp 

trà sen 

Quảng An 

21 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 57, ngõ 50 Phố Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ 

336 Tây Hồ 
Nguyễn Bá Hanh 

(Bá Hải) 
1970 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 28 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 54, 32/15/46 An Dương, phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ 

337 Thạch Thất 
Nguyễn Trung 

Kiên 
1968 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
24 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn 4, xã Thạch Xá (cũ là xã Chàng Sơn), 

huyện Thạch Thất 

338 Thạch Thất 
Nguyễn Anh 

Tuấn 
1980 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
22  năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm Chùa thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện 

Thạch Thất 

339 Thạch Thất 
Khương Xuân 

Đảng 
1961 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
28 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất 

340 Thạch Thất Đặng Thị Hòa 1954 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 31 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đền Tam phủ Linh Ứng, thôn Khoang Mái, xã 

Đồng Trúc, huyện Thạch Thất 

341 Thạch Thất 
Nguyễn Khắc 

Thụ 
1964 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 24 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Đền Bảo Linh từ, xã Đại Đồng, huyện Thạch 

Thất 

342 Thạch Thất Nguyễn Hữu Trụ 1970 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
21 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 2 xóm Quán, thôn Phú Hòa, xã Quang 

Trung (cũ là xã Bình Phú), huyện Thạch Thất 

343 Thạch Thất Khương Thị Tần 1956 Nữ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước  
26 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất 
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344 Thạch Thất Khương Văn Tấn 1950 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rồi 

nước 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất 

345 Thạch Thất Nguyễn Thị Tuấn 1960 Nữ 
Tri thức dân 

gian 

Làm Quạt 

giấy 
44 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 37 xóm Đình, xã Thạch Xá (cũ là xã Chàng 

Sơn), huyện Thạch Thất 

346 Thạch Thất Nguyễn Văn Viên 1982 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
23 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn 3 xã Thạch Xá (cũ là xã Chàng Sơn), 

huyện Thạch Thất 

347 Thạch Thất Nguyễn Văn Tái 1972 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Làm chuồn 

chuồn tre 
35 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch 

Thất 

348 Thạch Thất 
Nguyễn Quang 

Hồng 
1964 Nam 

Tri thức dân 

gian 

Làm Quạt 

giấy 
50 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 102 thôn 3, xã Thạch Xá (cũ là xã Chàng 

Sơn), huyện Thạch Thất 

349 Thạch Thất 
Nguyễn Hữu 

Tuyến 
1980 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
22 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 15 xóm Nam Hòa, thôn Phú Hòa, xã Quang 

Trung (cũ là Bình Phú), huyện Thạch Thất 

350 Thạch Thất Nguyễn Văn Lư 1966 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
35 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số nhà 25, ngách 20 Đường Tháng Tám, Xóm 

Dõi, Thôn Yên, xã Thạch Thất, huyện Thạch 

Thất 

351 Thạch Thất 
Nguyễn Hữu 

Hùng 
1952 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
46 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Hòa, xã Quang Trung (cũ là xã Bình 

Phú), huyện Thạch Thất 

352 Thạch Thất Nguyễn Phúc Tín 1982 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
20 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Phú Hòa, xã Quang Trung (cũ là xã Bình Phú), 

huyện Thạch Thất 
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353 Thạch Thất Nguyễn Văn Kiên 1976 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
23 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn 3, xã Thạch Xá (cũ là xã Chàng Sơn), 

huyện Thạch Thất 

354 Thạch Thất 
Nguyễn Văn 

Tước 
1997 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
27 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Phường rối nước thôn Phú Hòa, xã Quang 

Trung (cũ là xã Bình Phú), huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội 

355 Thạch Thất 
Nguyễn Hữu 

Toàn 
1952 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
48 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú hòa, xã Quang Trung (cũ là xã Bình 

Phú), huyện Thạch Thất 

356 Thạch Thất Đỗ Văn Hoa 1942 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
43 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Đồng Sống, xã Thạch Xá, huyện Thạch 

Thất 

357 Thạch Thất Nguyễn Văn Dậu 1942 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian  

Múa rối 

nước 
  

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn 3, xã Thạch Xá (cũ là xã Chàng Sơn), 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

358 Thạch Thất Nguyễn Hữu Quỳ 1948 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rối 

nước 
50 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Phú Hòa, xã Quang Trung (cũ là xã Bình 

Phú), huyện Thạch Thất 

359 Thanh Trì Nguyễn Thị Lý 1954 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 40 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 11H ngõ 1 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì 

360 Thanh Trì 
Trương Thiên 

Tài 
1971 Nam 

Tri thức dân 

gian 

Nấu rượu 

hoa cúc 
38 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Xóm 9 thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 

Thanh Trì 
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361 Thanh Trì Triệu Thị Lập 1959 Nữ 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Làm quả cù 

chữ Thọ, 

Chân chỉ 

hạt bột 

35 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 2 ngõ 83/14 thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì 

362 Thanh Trì Cao Xuân Đô 1972 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Tạo tác cây 

cảnh 
37  năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Sô 36 ngõ 83B đường Tân Triều Mới, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì 

363 Thanh Trì Triệu Khắc Thảo 1987 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa bồng 

Triều Khúc 
18 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 9 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì 

364 Thanh Trì Cao Xuân Tuấn 1968 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa bồng 

Triều Khúc 
28 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 8 đường Tân Triều mới, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì 

365 Thanh Trì Nguyễn Gia Hiền 1954 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Tạo tác cây 

cảnh 
50 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Sô 52 ngõ 147 phố Triều Khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì 

366 Thanh Trì 
Nguyễn Huy 

Công 
1990 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa trống 

bồng 
20 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 8 đường Tân Triều Mới, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì 

367 Thanh Trì Nguyễn Huy Đào 1978 Nam 
Tri thức dân 

gian 

Tạo tác cây 

cảnh 
29 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 10 ngõ 99 đường Tân Triều, thôn Triều 

Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì 
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368 Thanh Trì 
Triệu Quang 

Chiến 
1985 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Múa rồng, 

sư tử 
25 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 191 xóm Cầu, thôn Triều Khúc, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì 

369 Thanh Trì 

Đỗ Thị Thu 

Hương (Huyền 

Thiên) 

1974 Nữ 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 18 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 15 TT Thủy Lợi, ngõ Trạm Bơm, thôn Văn 

Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì 

370 Thanh Trì 
Nguyễn Văn 

Dương 
1976 Nam 

Tập quán xã 

hội và Tín 

ngưỡng 

Thờ Mẫu 30 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì 

371 Thanh Xuân Đào Xuân Bình 1954 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Nhạc lễ hội 

truyền 

thống 

28 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 
Tổ 20 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 

372 Thanh Xuân 
Trần Thị Chinh 

(Chinh Trần) 
1968 NỮ 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Ca trù 15 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thường trú: Thượng Đình, Thanh Xuân.  

Tạm trú: S3 Sky Oasis Ecopark xã Xuân 

Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

373 Thường Tín Nguyễn Văn Sử 1961 Nam 

Nghề thủ công 

truyền thống 

(mỹ nghệ) 

Chạm khắc 

gỗ 
49 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện 

Thường Tín 

374 Thường Tín 
Nguyễn Tiến 

Dũng 
1973 Nam 

Tri thức dân 

gian 

Tạo tác cây 

cảnh 
29 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Địa chỉ thường trú: Nhà 5/ Ngõ 5 - Đường Que 

Hàn, Xóm Đông, Phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, 

huyện Thường Tín. Địa chỉ thực hành và lấy ý 

kiến người dân: tại Thôn Cơ Giáo, xã Hồng 

Vân, Thường Tín 



45 

 

STT  Quận/huyện Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Loại hình 

Tên Di sản 

VHPVT 

Số năm 

thực 

hành 

DS 

Danh hiệu  

đề xuất 
Địa chỉ  

375 Thường Tín Đỗ Bá Việt  1971 Nam 

Nghệ thuật 

trình diễn dân 

gian 

Chèo 34 năm 
Nghệ nhân Ưu 

tú 

Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường 

Tín 

376 Ứng Hòa Nghiêm Văn Đạt 1967 Nam 
Nghề thủ công 

truyền thống 

May áo dài 

Trạch Xá 
41 năm 

Nghệ nhân Ưu 

tú 

Số 6 Ngõ Chùa, thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm 

(nay là xã Trầm Lộng), huyện Ứng Hòa 

 


